
   ỦY BAN NHÂN DÂN   
     TâNH BÌNH ĐäNH 

 

  CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số:          /QĐ-UBND                Bình Định, ngày       tháng      năm 2024 
 

 
 

 
 

QUYẾT ĐäNH 
Kián toàn và công nhận Báo cáo viên pháp luật tãnh Bình Đånh 

 

CHỦ TäCH ỦY BAN NHÂN DÂN TâNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;  

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 
định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 

28/02/2024. 

QUYẾT ĐäNH: 

Điều 1. Kiện toàn và công nhận 222 người là Báo cáo viên pháp luật tỉnh 
Bình Định (có Danh sách kèm theo).  

Điều 2. Nhiệm vÿ, quyền hạn và hoạt động cāa Báo cáo viên pháp luật tỉnh 
Bình Định thực hiện theo Luật Phổ biến, giáo dÿc pháp luật, Thông tư số 
10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 cāa Bộ Tư pháp.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 1171/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 cāa Chā tịch UBND tỉnh.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thā trưởng 
các sở, ban, ngành, Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 
cāa Mặt trận tỉnh, Thā trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có 
tên trong Danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 4;                                                                           
- Bộ Tư pháp; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP TD;  

- Lưu: VT, K11.         

KT. CHỦ TäCH 
PHÓ CHỦ TäCH 

 
 
 
 
 

 
Nguyßn Tự Công Hoàng 

 

725 06 03



DANH SÁCH CÔNG NH¾N BÁO CÁO VIÊN PHÁP LU¾T TàNH BÌNH ĐÞNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 
 

Số 
TT 

Họ và tên Chức vụ Đơn vß công tác Trình độ 

Lĩnh vực pháp lu¿t 
chuyên môn sâu dự 
kiến kiêm nhißm thực 
hißn hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp lu¿t 

1 Ông Lê Văn Toàn Giám đốc  Sở Tư pháp Cử nhân Luật  Tư pháp 

2 Bà Châu Thị Hương Lan Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cử nhân Luật  Hành chính tư pháp, bổ 
trợ tư pháp 

3 Ông Phạm Dân Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 
Phổ biến, giáo dÿc pháp 
luật, theo dõi thi hành 
pháp luật 

4 
 

Bà Bùi Thị Hạnh 

 

Chánh Văn phòng 

 

Sở Tư pháp 

 

Cử nhân Luật 

Tổ chức cán bộ, thi đua 
khen thưởng 

5 

 

Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân 

Trưởng phòng Phòng Phổ 
biến, giáo dÿc pháp luật - 
Theo dõi thi hành pháp 
luật 

 

Sở Tư pháp 

 

Thạc sĩ Luật 

Phổ biến, giáo dÿc pháp 
luật, theo dõi thi hành 
pháp luật 

6 Bà Trần Thị Túy  

Trưởng phòng Phòng 
Văn bản quy phạm pháp 
luật và Quản lý xử lý vi 
phạm hành chính 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 

Xây dựng, kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật 
và xử lý vi phạm hành 
chính  

Sß: 725/Q�-UBND
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7 Ông Trần Minh Hồng 
Trưởng phòng Phòng 
Hành chính và Bổ trợ tư 
pháp 

Sở Tư pháp 
Thạc sĩ Quản lý giáo 
dÿc, Cử nhân Luật 

Hành chính tư pháp, bổ 
trợ tư pháp 

8 Ông Đặng Văn Phú Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Cử nhân Luật  Khiếu nại, tố cáo 

9 Ông Trương Hoài Nam 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Hành chính và Bổ trợ tư 
pháp 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Hành chính tư pháp 

10 Ông Nguyễn Ngọc Hiền 

Phó Trưởng phòng Phòng 
Phổ biến, giáo dÿc pháp 
luật – Theo dõi thi hành 
pháp luật 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 
Phổ biến, giáo dÿc pháp 
luật, theo dõi thi hành 
pháp luật 

11 Bà Tạ Thị Thanh Huyền Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Cử nhân Kinh tế Tài chính kế toán 

12 Ông Lê Kim Chinh 

Phó Trưởng phòng Phòng 
Văn bản quy phạm pháp 
luật và Quản lý xử lý vi 
phạm hành chính 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

Xây dựng, kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật 
và xử lý vi phạm hành 
chính  

13 Bà Đặng Thị Ngọc Uyên 
Giám đốc Trung tâm Dịch 
vÿ đấu giá tài sản tỉnh 
Bình Định 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Đấu giá tài sản 

14 Ông Trần Đình Thiện Nhẫn 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Dịch vÿ đấu giá tài sản 
tỉnh Bình Định 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật  Đấu giá tài sản 

15 Ông Tôn Thanh Xuân 
Trưởng phòng Công 
chứng số 01 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Công chứng 
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16 Ông Mai Hữu Hòa 
Trưởng phòng Phòng 
Công chứng số 02 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Công chứng 

17 Ông Phạm Văn Bình 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Công chứng số 02 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Kinh tế Công chứng 

18 Ông Phan Quang Dũng  Trưởng phòng Phòng 
Công chứng số 03 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Công chứng 

19 Ông Lê Thành Trung 
Giám đốc Trung tâm 
TGPL Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Các lĩnh vực pháp luật 

20 Ông Lê Thành Sơn 
Phó Giám đốc Trung tâm 
TGPL Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Các lĩnh vực pháp luật 

21 Ông Lâm Thanh Tùng 
Phó Giám đốc Trung tâm 
TGPL Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Các lĩnh vực pháp luật 

22 Ông Phan Văn Hùng 
Trưởng phòng pháp luật 
Dân sự - Đất đai, Trung 
tâm TGPL Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật 
Dân sự, hôn nhân – gia 
đình, bạo lực gia đình, 
đất đai 

23 Ông Nguyễn Ánh Quang 

Trưởng phòng pháp luật 
Hình sự - Hành chính, 
Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Hình sự, hành chính, hôn 
nhân và gia đình 

24 Ông Nguyễn Hữu Vinh 
Trưởng phòng pháp luật 
Lao động - Xã hội, Trung 
tâm TGPL Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Dân sự, đất đai, lao động 

25 Bà Lê Tôn Nữ Kim Yến Trưởng Chi nhánh TGPL Sở Tư pháp Cử nhân Luật Hình sự, hôn nhân và gia 
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số 1, Trung tâm TGPL 
Nhà nước tỉnh 

đình 

26 Bà Trịnh Thị Hiệp 
Chuyên viên pháp lý Chi 
nhánh TGPL số 2, Trung 
tâm TGPL Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Dân sự 

27 Ông Phạm Minh Vương 
Trưởng Chi nhánh TGPL 
số 4, Trung tâm TGPL 
Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Hình sự, hôn nhân và gia 
đình, đất đai 

28 Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm 
Phÿ trách Chi nhánh 
TGPL số 5, Trung tâm 
TGPL Nhà nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Dân sự, đất đai, hôn nhân 
và gia đình 

29 Ông Lê Minh Tiến 
Trợ giúp viên pháp lý, 
Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Dân sự, đất đai 

30 Ông Nguyễn Ngọc Quốc Linh 
Trợ giúp viên pháp lý, 
Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Dân sự, đất đai 

31 Bà Phan Thị Ngọc Huyền 
Trợ giúp viên pháp lý, 
Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Dân sự, đất đai 

32 Ông Hồ Văn Huy 
Trợ giúp viên pháp lý, 
Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Hôn nhân và gia đình, đất 
đai 
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33 Bà Nguyễn Thị Xuân Diệu 
Trợ giúp viên pháp lý, 
Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Hình sự, bạo lực gia đình 

34 Ông Trần Trọng Triêm Phó Chánh Văn phòng 
Văn phòng 
UBND tỉnh 

Cử nhân Luật Các lĩnh vực pháp luật 

35 Bà Đặng Thu Hương Phó Giám đốc Sở Tài chính Thạc sĩ Kế toán Tài chính ngân sách 

36 Ông Hồ Quang Thơm 
Trưởng ban Ban Tôn 
giáo 

Sở Nội vÿ 
Cử nhân Hành 
chính; Cử nhân 
Lưu trữ học 

Quản lý nhà nước về tôn 
giáo 

37 Ông Thái Minh Trí 
Phó Trưởng ban Ban Thi 
đua - Khen thưởng 

Sở Nội vÿ Thạc sĩ Luật Quản lý nhà nước về thi 
đua - khen thưởng 

38 Ông Lâm Trường Định 
Giám đốc Trung tâm Lưu 
trữ lịch sử tỉnh  
 

Sở Nội vÿ 

Cử nhân Triết 
học; Cử nhân 
Đông phương 
học 

Quản lý tài liệu lưu trữ 
lịch sử  
 

39 Bà Trần Thị Thu Lượng 
Trưởng phòng Phòng Cải 
cách hành chính - Văn 
thư, lưu trữ 

Sở Nội vÿ 
Thạc sĩ Xã hội 
học 

Cải cách hành chính và 
quản lý nhà nước về văn 
thư lưu trữ 

40 Ông Trần Thế Diệu 
Trưởng phòng Phòng 
Xây dựng chính quyền và 
Công tác thanh niên 

Sở Nội vÿ Cử nhân Luật 

Xây dựng chính quyền 
địa phương; thực hiện 
dân chā trong cơ quan và 
quản lý nhà nước về 
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thanh niên 

41 Ông Nguyễn Văn Bảo 
Trường phòng Phòng Tổ 
chức, biên chế và Tổ 
chức phi chính phā 

Sở Nội vÿ 
Thạc sĩ Quản lý 
kinh tế 

Tổ chức bộ máy, biên 
chế và tổ chức phi chính 
phā 

42 Ông Mai Hồng Quân 
Trưởng phòng Phòng 
Công chức, viên chức 

Sở Nội vÿ 
Thạc sĩ Quản lý 
công 

Công chức, viên chức 

43 Ông Hà Anh Thạch 
Trưởng phòng Phòng Tổ 
chức cán bộ 

Sở Y tế 
Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II  Y tế 

44 Ông Đỗ Trí Đức 
Trưởng phòng Phòng 
Nghiệp vÿ Y 

Sở Y tế 
Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II  Y tế 

45 Bà Hoàng Thị Phương Lan 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tổ chức cán bộ 

Sở Y tế 
Thạc sĩ Luật;    
Cử nhân Kinh tế 

Y tế 

46 
 

Ông Hồ Đắc Chương 

 

Phó Giám đốc 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Thạc sĩ Thāy lợi  Thāy lợi, Phát triển nông 
thôn và xây dựng nông 
thôn mới 

47 
 

Ông Lê Bá Thừa 

 

Chánh Thanh tra  

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Cử nhân Nông 
nghiệp 

Xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn  

48 
 

Ông Nguyễn Văn Thương 

 

Trưởng phòng Phòng Tổ 
chức cán bộ 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Thạc sĩ phát triển 
nông thôn 

Phát triển nông thôn 
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49 Ông Trần Kim Dương Chánh Văn phòng 
Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Thạc sĩ Luật Thāy sản  

50 
Ông Nguyễn Thanh 
Hưng 

Phó Chi cÿc trưởng phÿ 
trách Chi cÿc Quản lý 
chất lượng nông lâm sản 
và thāy sản 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Kỹ sư chế biến 
thāy sản 

Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thāy sản 

51 Ông Hồ Vĩnh Thảo 
Chi Cÿc trưởng Chi cÿc 
Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Cử nhân Kinh tế 
ngành Quản trị 
kinh doanh 

Phát triển nông thôn  

52 Bà Lê Thị Phong Lân 
Trưởng phòng Phòng 
Thanh tra - pháp chế, Chi 
cÿc Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Cử nhân Luật Kiểm lâm 

53 Ông Ngô Thanh Bình 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Quản lý thāy lợi, Chi cÿc 
Thāy lợi 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Kỹ sư Công trình 
thāy lợi 

Thāy lợi, đê điều, phòng 
chống thiên tai, nước 
sạch nông thôn 

54 Ông Nguyễn Tường Vĩ 
Chuyên viên phòng 
Phòng chống thiên tai, 
Chi cÿc Thāy lợi 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình thāy lợi 

Phòng chống thiên tai, đê 
điều 

55 Ông Hà Trọng Thāy Chuyên viên Văn phòng  
Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Kỹ sư Lâm 
nghiệp; Cử nhân 
Luật 

Kiểm lâm 
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56 Ông Huỳnh Văn Lợi Phó Giám đốc  Sở Văn hóa và 
Thể thao 

Thạc sĩ Quản lý 
Giáo dÿc 

Di sản 

57 Ông Bùi Xuân Lý Chánh Thanh tra 
Sở Văn hóa và 
Thể thao  Đại học Luật Văn hóa, thể thao và gia 

đình 

58 Ông Lÿc Văn Dũng 
Trưởng phòng Phòng 
Quản lý Thể dÿc thể thao 

Sở Văn hóa và 
Thể thao  

Thạc sĩ Quản lý 
Giáo dÿc  Thể dÿc thể thao 

59 Ông Nguyễn Trọng Quỳnh 
Trưởng phòng Phòng 
Quản lý văn hóa - Gia 
đình 

Sở Văn hóa và 
Thể thao  Thạc sĩ Ngữ văn  Văn hóa; Nghệ thuật biểu 

diễn 

60 Ông Võ Hoài Đức 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Quản lý văn hóa - Gia 
đình 

Sở Văn hóa và 
Thể thao  

Thạc sĩ Lịch sử 
Việt Nam  Gia đình 

61 Ông Võ Văn Nhiếng Giám đốc Thư viện tỉnh 
Sở Văn hóa và 
Thể thao  

Thạc sĩ Thư viện 
học 

Thư viện 

62 Ông Nguyễn Văn Ngọc 
Phó Giám đốc Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống 

Sở Văn hóa và 
Thể thao  

Đại học Bảo tồn 
Bảo tàng 

Văn hóa phi vật thể 

63 Ông Huỳnh Cao Nhất Phó Giám đốc  Sở Du lịch Cử nhân Ngữ văn Du lịch 

64 Ông Lê Mạnh Phi Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch 
Cử nhân Quản lý 
văn hóa 

Du lịch 

65 Bà Cao Hoàng Hiếu Chánh Văn phòng 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Thạc sĩ Quản lý 
Kinh tế 

Tổ chức cán bộ 
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66 Ông Trần Minh Thông 
Trưởng phòng Phòng 
Đấu thầu, thẩm định và 
giám sát đầu tư 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Cử nhân Luật, 
Thạc sĩ Quản lý 
công 

Đấu thầu 

67 Bà Hồ Kim Hạnh 
Trưởng phòng Phòng 
Đăng ký kinh doanh 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Cử nhân Kinh tế Đăng ký kinh doanh 

68 Bà Nguyễn Thị Hồng Sĩ Phó Giám đốc Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Thạc sĩ Xã hội 
học 

Đầu tư 

69 Bà Phan Thị Bích Hạnh Chánh Văn phòng 
Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Thạc sĩ  Khoa học và công nghệ 

70 Bà Đào Thị Ái Thùy  Phó Chánh Thanh tra 
Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Thạc sĩ 
Khoa học và công nghệ 

71 Ông Nguyễn Ngọc Hóa 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Khám phá khoa học và 
Đổi mới sáng tạo 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Thạc sĩ 
Khoa học và công nghệ 

72 Ông Trần Quốc Trường 

Trưởng phòng Phòng 
Quản lý tiêu chuẩn chất 
lượng - Chi cÿc Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng  

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Thạc sĩ 

Khoa học và công nghệ 

73 Ông Đào Văn Hòa Chánh Thanh tra  
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Thạc sĩ Luật Đất đai, tài nguyên môi 
trường 

74 Ông Trương Bá Vinh 
Trưởng phòng Phòng Tài 
nguyên khoáng sản 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Cử nhân Địa chất Khoáng sản 
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75 Ông Hồ Văn Hiệp 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tài nguyên nước và Khí 
tượng thāy văn 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Cử nhân địa chất Tài nguyên nước 

76 Ông Nguyễn Việt Cường 
Chi cÿc trưởng Chi cÿc 
Bảo vệ môi trường 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Tiến sĩ Môi 
trường 

Môi trường 

77 Ông Trần Đình Trung 
Phó Chi cÿc trưởng Chi 
cÿc Bảo vệ môi trường 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Thạc sĩ Quản lý 
môi trường 

Môi trường 

78 Ông Đinh Công Nghĩa 
Phó Chi cÿc trưởng Chi 
cÿc Quản lý đất đai 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Đại học Kinh tế 
nông nghiệp 

Đất đai 

79 Ông Đặng Hữu Bình 
Giám đốc Văn phòng 
Đăng ký đất đai 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Thạc sĩ Quản lý 
đất đai Đất đai 

80 Ông Nguyễn Văn Nhung 
Phó Trưởng phòng phÿ 
trách Phòng Biển và Hải 
đảo 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Thạc sĩ Công 
nghệ thực phẩm 

Biển và Hải đảo 

81 Ông Nguyễn Đình Kha Phó Giám đốc 
Sở Công 
Thương 

Thạc sĩ Quản trị 
Kinh doanh 

Công thương 

82 Ông Nguyễn Văn Dũng Chánh Thanh tra  
Sở Công 
Thương 

Cử nhân Luật Công thương 

83 Ông Đặng Tiến Công Phó Chánh Thanh tra 
Sở Giao thông 
vận tải Thạc sĩ Luật Bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

84 Ông Phan Thanh Liêm Phó Giám đốc 
Sở Giáo dÿc và 
Đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý 
giáo dÿc 

Giáo dÿc và đào tạo 
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85 Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo Chuyên viên  
Sở Giáo dÿc và 
Đào tạo 

Đại học Luật Giáo dÿc và đào tạo 

86 Ông Trần Viết Bảo Giám đốc Sở Xây dựng 
Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình ngầm 

Xây dựng 

87 Ông Võ Hữu Thiện Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình ngầm 

Xây dựng - Hạ tầng kỹ 
thuật 

88 Ông Huỳnh Ngọc Hoàng Phó Giám đốc Sở Xây dựng Kiến trúc sư Quy hoạch – Kiến trúc 

89 Ông Đặng Thành Trưng Chánh Thanh tra Sở Xây dựng 
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN  

Xây dựng 

90 Ông Đặng Vũ Văn 
Trưởng phòng Phòng 
Quản lý xây dựng - Vật 
liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 
Thạc sĩ Kết cấu 
công trình 

Xây dựng 

91 Ông Nguyễn Trọng Hiền 
Trưởng phòng Phòng 
Quản lý nhà - Phát triển 
đô thị 

Sở Xây dựng 
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN 

Xây dựng 

92 Ông Trần Đình Duy 
Trưởng phòng Phòng Hạ 
tầng kỹ thuật Sở Xây dựng 

Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình 

Xây dựng – Hạ tầng kỹ 
thuật 

93 Ông Trần Minh Quang 
Trưởng phòng Phòng 
Quy hoạch – Kiến trúc 

Sở Xây dựng 
Thạc sĩ; Kiến trúc 
sư 

Quy hoạch – Kiến trúc 
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94 Ông Võ Thanh Quang 
Chuyên viên pháp chế, 
Văn phòng Sở  Sở Xây dựng 

Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN; Cử 
nhân Luật   

Xây dựng 

95 Ông Phạm Ngọc Thái Phó Giám đốc 
Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Cử nhân Báo chí, 
Cử nhân Luật Báo chí 

96 Ông Trần Quang Triết Chánh Thanh tra 
Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Cử nhân Kinh tế 
Bưu chính viễn 
thông; Thạc sĩ 
Kinh tế 

Bưu chính, Viễn thông 

97 Ông Trần Ngọc Vinh 
Trưởng phòng Phòng 
Bưu chính, Viễn thông và 
Công nghệ thông tin 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Cử nhân Công 
nghệ thông tin; 
Thạc sĩ Khoa học 
máy tính 

Công nghệ thông tin 

98 Ông Bùi Huy Phúc 
Trưởng phòng Phòng 
Thông tin - Báo chí - 
Xuất bản 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Cử nhân Văn hóa 
Thông tin – Báo chí – 
Xuất bản 

99 Ông Nguyễn Thái Bình Giám đốc  Sở Ngoại vÿ 
Cử nhân Tài 
chính - Kế toán 

Quản lý đối ngoại 

100 Ông Nguyễn Đức Thắng Chánh Thanh tra Sở Ngoại vÿ 
Thạc sĩ Ngôn ngữ 
Anh 

Thanh tra chuyên ngành 
ngoại vÿ 

101 Ông Trần Thanh Việt Chánh Thanh tra  
Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội 

Cử nhân Luật;     
Cử nhân Kinh tế 

Dân sự và lao động 
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102 Ông Nguyễn Đức Thắng 
Trưởng phòng Phòng 
Người có công 

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội 

Cử nhân Kinh tế Người có công 

103 Ông Huỳnh Ngọc Hải 
Trưởng phòng Phòng 
Việc làm và Giáo dÿc 
nghề nghiệp 

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội 

Cử nhân Kinh tế 
Việc làm và Giáo dÿc 
nghề nghiệp 

104 Bà Trương Thị Thùy Trang 

Trưởng phòng Phòng Trẻ 
em và Bình đẳng giới 

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội 

Đại học Sư phạm 
Ngữ văn 

Trẻ em và Bình đẳng giới 

105 Bà Nguyễn Thị Thế Vy 

Trưởng phòng Phòng 
Bảo trợ xã hội 

Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội 

Thạc sỹ Công tác 
xã hội; Cử nhân 
kinh tế 

Bảo trợ xã hội 

106 Ông Nguyễn Xuân Sơn Phó Chính āy 
Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

Cử nhân Quân sự 

107 Ông Thân Trọng Minh Chā nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

Cử nhân 
Quân sự 

108 Ông Võ Đình Việt Chánh Thanh tra Quốc 
phòng 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

Cử nhân Luật Quân sự 

109 Ông Bùi Quốc Sự 
Trợ lý Tuyên huấn Phòng 
Chính trị 

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

Cử nhân Luật Quân sự 

110 Ông Nguyễn Thāy Vũ Chā nhiệm Chính trị 
Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh 

Đại học Quản lý biên giới 
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111 Ông Trần Xuân Sơn 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Trinh sát 

Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh 

Đại học 
Quản lý biên giới 

112 Ông Đặng Xuân Hưởng 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Phòng, chống ma túy và 
tội phạm 

Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh 

Đại học 
Quản lý biên giới 

113 Ông Châu Văn Toàn 
Trưởng ban Ban Tuyên 
huấn, Phòng Chính trị 

Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh 

Đại học 
Quản lý biên giới 

114 Ông Nguyễn Xuân Sơn Phó Chánh Thanh tra Thanh Tra tỉnh Cử nhân Luật 
Thanh tra, khiếu nại, tố 
cáo, phòng chống tham 
nhũng  

115 Ông Đào Văn Thi Phó Trưởng phòng Phòng 
Thanh tra 4 

Thanh Tra tỉnh Thạc sĩ Luật 
Thanh tra, khiếu nại, tố 
cáo, phòng chống tham 
nhũng  

116 Bà Nguyễn Thúy Liên 
Phó Chánh án, Thẩm 
phán trung cấp 

Tòa án nhân dân 
tỉnh 

Cử nhân Luật Hình sự, Hôn nhân gia 
đình 

117 Ông Lê Xuân Hải 
Phó Chánh tòa phÿ trách 
Tòa Hành chính, Thẩm 
phán trung cấp 

Tòa án nhân dân 
tỉnh 

Cử nhân Luật Hành chính 

118 Bà Đỗ Thị Thắm 
Phó Chánh Tòa Dân sự, 
Thẩm phán trung cấp 

Tòa án nhân dân 
tỉnh  Cử nhân Luật Dân sự, Kinh doanh 

thương mại, Lao động 
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119 Ông Lê Văn Duy 
Phó Chánh Tòa Hình sự, 
Thẩm phán trung cấp 

Tòa án nhân dân 
tỉnh  Cử nhân Luật Hình sự 

120 Ông Phan Minh Dũng Thẩm phán trung cấp 
Tòa án nhân dân 
tỉnh  Cử nhân Luật Dân sự, Kinh doanh 

thương mại, Lao động 

121 Ông Trần Văn Sang 
Viện trưởng, Kiểm sát 
viên cao cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Thạc sĩ kinh tế; 
Cử nhân Luật 

Dân sự, hình sự, hành 
chính, kinh doanh thương 
mại, lao động 

122 Ông Trần Minh Quốc 
Phó Viện trưởng, Kiểm 
sát viên trung cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Cử nhân Luật Hình sự 

123 Ông Nguyễn Thành Quát Phó Viện trưởng, Kiểm 
sát viên trung cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Cử nhân Luật Hình sự 

124 Ông Phạm Trung Thuận 
Phó Viện trưởng, Kiểm 
sát viên trung cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Thạc sĩ Luật 
Dân sự, hành chính, kinh 
doanh thương mại, lao 
động, thi hành án dân sự 

125 Ông Đỗ Tấn Phước 
Trưởng phòng, Kiểm sát 
viên trung cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Cử nhân Luật Hình sự 

126 Ông Đỗ Văn Quý 
Trưởng phòng, Kiểm sát 
viên trung cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Cử nhân Luật Hình sự 

127 Ông Đặng Xuân Nam 
Trưởng phòng, Kiểm sát 
viên trung cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Thạc sĩ Luật Hình sự 

128 Bà Võ Thị Kiều Ngân 
Phó Trưởng phòng, Kiểm 
sát viên trung cấp 

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh 

Thạc sĩ Luật Hình sự 

129 Ông Võ Công Hoàng Phó Cÿc trưởng Cÿc Thi hành án Thạc sĩ Luật Thi hành án dân sự 



16 
 

dân sự 

130 Ông Võ Văn Hưởng 
Trưởng phòng Phòng 
Nghiệp vÿ và TCTHADS 

Cÿc Thi hành án 
dân sự 

Thạc sĩ Luật Thi hành án dân sự 

131 Bà Ngô Thúy Hà  
Phó Trưởng phòng Phòng 
Kiểm tra, GQKN, TC 

Cÿc Thi hành án 
dân sự 

Cử nhân Luật Thi hành án dân sự 

132 Ông Nguyễn Văn Tuấn 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Nghiệp vÿ và TCTHADS 

Cÿc Thi hành án 
dân sự 

Thạc sĩ Luật Thi hành án dân sự 

133 Ông Phạm Xuân Vinh 
Trưởng phòng Phòng 
Tuyên truyền - Hỗ trợ 
người nộp thuế 

Cÿc Thuế  Cử nhân 
Pháp luật, chính sách về 
thuế 

134 Ông Lê Văn Ngọc 
Phó Trường phòng 
Nghiệp vÿ - Dự toán – 
Pháp chế 

Cÿc Thuế 

Thạc sĩ 
Pháp luật, chính sách về 
thuế 

135 Ông Phạm Đào Thanh 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Quản lý Hộ kinh doanh, 
cá nhân và Thu khác 

Cÿc Thuế  
Thạc sĩ 

Pháp luật, chính sách về 
thuế 

136 Bà Nguyễn Thị Mỹ Cÿc trưởng Cÿc Thống kê Thạc sĩ Thống kê 

137 Bà Phạm Thị Chung Thāy 
Trưởng phòng Phòng 
Thống kê Tổng hợp 

Cÿc Thống kê Thạc sĩ Thống kê 

138 Ông Trương Đề Phó Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội 
tỉnh 

Bác sĩ Chuyên 
khoa II  

Bảo hiểm y tế 
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139 Ông Đặng Văn Lý Phó Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội 
tỉnh 

Thạc sĩ Bảo hiểm xã hội 

140 Ông Đinh Văn Lung Trưởng ban Ban Dân tộc 
Kỹ sư Nông 
nghiệp 

Công tác dân tộc 

141 Ông Bùi Tiến Dũng Phó Trưởng ban Ban Dân tộc 
Đại học chuyên 
ngành Thống kê 

Công tác dân tộc 

142 Ông Đồng Hữu Chương Chánh Văn phòng Ban Dân tộc 
Đại học chuyên 
ngành Quản trị 
kinh doanh 

Công tác dân tộc 

143 Bà Võ Thị Họa Mi Trưởng phòng Phòng 
Chính sách 

Ban Dân tộc 

Đại học chuyên 
ngành kinh tế tài 
nguyên môi 
trường 

Công tác dân tộc 

144 Ông Nguyễn Thành Long 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Chính sách 

Ban Dân tộc 
Đại học Sư phạm  
Lịch sử 

Công tác dân tộc 

145 Ông  Đặng Vĩnh Sơn Trưởng ban 
Ban Quản lý 
khu kinh tế 

Thạc sĩ Luật; Đại 
học Kế toán; Đại 
học sư phạm Văn 

Luật Hành chính 

146 Ông Phan Viết Hùng Phó Trưởng ban 
Ban Quản lý 
khu kinh tế 

Đại học Xây 
dựng; Đại học 
Hàng hải 

Quản lý đầu tư; quy 
hoạch xây dựng 

147 Ông Nguyễn Thanh Nguyên Phó Trưởng ban 
Ban Quản lý 
khu kinh tế 

Thạc sĩ Kinh tế Quản lý kinh tế 
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148 Ông Cao Thanh Thương Phó Trưởng ban 
Ban Quản lý 
khu kinh tế 

Thạc sĩ Kinh tế Quản lý kinh tế 

149 Ông Nguyễn Văn Chiến 
Āy viên chuyên trách, 
Chánh Văn phòng 

Ban An toàn 
giao thông  

Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh; Cử 
nhân Luật 

Đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông 

150 Ông Võ Thanh Quốc Chuyên viên 
Ban An toàn 
giao thông 

Thạc sỹ Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông; 
Cử nhân Luật 

Đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông 

151 Ông Lê Tấn Tài Chuyên viên 
Ban An toàn 
giao thông 

Thạc sĩ Quản lý 
xây dựng 

Đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông  

152 Ông Lê Từ Bình Phó Chā tịch  Liên đoàn Lao 
động tỉnh 

Thạc sĩ  Công đoàn 

153 Bà Dương Lê Hồng Thāy Chánh Văn phòng 
Liên đoàn Lao 
động tỉnh 

Cử nhân Kinh tế; 
Cử nhân Luật Công đoàn 

154 Bà Lê Thị Ngọc Oanh 
Phó ban Ban Chính sách 
pháp luật và Quan hệ lao 
động 

Liên đoàn Lao 
động tỉnh 

Thạc sĩ Kinh tế; 
Cử nhân Luật 

Lao động, an toàn vệ sinh 
lao động 

155 Ông Nguyễn Hữu Tài Phó Chā nhiệm Āy ban 
kiểm tra 

Liên đoàn Lao 
động tỉnh 

Cử nhân Luật Lao động, công đoàn 

156 Bà Hồ Thị Kim Thu Phó Chā tịch 
Āy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh 

Cử nhân Sư 
phạm 

Tuyên truyền, vận động 
thực hiện pháp luật 
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157 Ông Đặng Thành Thái Chā tịch 
Hội Luật gia 
tỉnh 

Cử nhân Luật Tất cả các lĩnh vực pháp 
luật 

158 Bà Huỳnh Thị Kim Xuyên Phó Chā tịch 
Hội Luật gia 
tỉnh 

Cử nhân Luật Tất cả các lĩnh vực pháp 
luật 

159 Ông Huỳnh Văn Chưa 
Āy viên Thư ký, Chánh 
Văn phòng 

Hội Luật gia 
tỉnh 

Cử nhân Luật Tất cả các lĩnh vực pháp 
luật 

160 Ông Hoàng Thanh Tân 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Tư vấn pháp luật 

Hội Luật gia 
tỉnh 

Cử nhân Luật Tất cả các lĩnh vực pháp 
luật 

161 Ông Nguyễn Kim Hùng 
Luật sư làm việc tại 
Trung tâm Tư vấn pháp 
luật 

Hội Luật gia 
tỉnh 

Cử nhân Luật Tất cả các lĩnh vực pháp 
luật 

162 Bà Nguyễn Lê Duy Trinh Cán bộ Văn phòng 
Hội Luật gia 
tỉnh 

Cử nhân Luật Tất cả các lĩnh vực pháp 
luật 

163 Bà Đặng Thị Hồng Hạnh 
Phó Chā tịch Thường 
trực 

Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Đại học tiếng 
Anh; Đại học 
Chính trị học 

Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

164 Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết Phó Chā tịch 
Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Đại học sư phạm 
Ngữ văn 

Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

165 Bà Hoàng Thị Thanh Nhã Phó Chā tịch 
Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Thạc sĩ Ngôn ngữ 
học 

Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

166 Bà Nguyễn Thị Thāy 
Trưởng ban Ban Xây 
dựng tổ chức Hội 

Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Đại học Văn học 
Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
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trẻ em 

167 Bà Phạm Thị Quý Lên 
Trưởng ban Ban Gia đình 
xã hội - Kinh tế 

Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh 

Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

168 Bà Nguyễn Thị Hoàng Diệu Chánh văn phòng 
Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Đại học Kế toán 
Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

169 Bà Lê Thị Minh Tâm 
Phó ban Ban Xây dựng tổ 
chức Hội 

Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Đại học Luật 
quản trị kinh 
doanh 

Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

170 Bà Phạm Thị Minh Dung Phó Chánh văn phòng 
Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Đại học ngành 
Công nghệ sau 
thu hoạch 

Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

171 Bà Lữ Thị Việt Hoa 
Phó ban Ban Gia đình xã 
hội - Kinh tế 

Hội Liên hiệp 
Phÿ nữ tỉnh 

Đại học ngành 
Đông Nam Á học 

Chính sách, pháp luật 
liên quan đến phÿ nữ và 
trẻ em 

172 Lê Thị Thanh Hương Phó Chā tịch  Hội Nông dân 
tỉnh 

Đại học 
Nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn, đất đai 

173 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 
Trưởng ban Ban Xây 
dựng hội 

Hội Nông dân 
tỉnh 

Thạc sĩ Nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn 

174 Ông Phạm Hồng Hiệp Phó Bí thư 
Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh tỉnh 

Thạc sĩ Quản lý 
kinh tế 

Nghị quyết Đại hội Đảng, 
Đại hội Đoàn trong ĐVTN 
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175 Bà Trần Thị Thu Thāy 
Phó trưởng Khoa Đại 
cương 

Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật công 
nghệ Quy Nhơn 

Cử nhân Sử - 
Chính trị; Thạc sĩ 
Triết học 

Pháp luật Đại cương 

176 Bà Nguyễn Trùng Dương 
Giảng viên Khoa Đại 
cương 

Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật công 
nghệ Quy Nhơn 

Thạc sĩ Luật  Luật Hành chính và Hiến 
pháp 

177 Bà Phạm Thị Dịu 
Giảng viên, nhân viên 
Phòng Tổ chức cán bộ 

Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật công 
nghệ Quy Nhơn 

Thạc sĩ Luật  Luật Hình sự và Tố tÿng 
hình sự 

178 Ông Võ Đức Nguyện  Giám đốc  Công an tỉnh Thạc sĩ  Đảm bảo an ninh - trật tự 

179 Ông Đặng Hồng Thọ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thạc sĩ  Đảm bảo an ninh - trật tự 

180 Ông Huỳnh Bảo Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thạc sĩ  Đảm bảo an ninh - trật tự 

181 Ông Ngô Cự Vinh Phó Giám đốc Công an tỉnh Thạc sĩ  Đảm bảo an ninh - trật tự 

182 Ông Lê Hồng Thái Phó Giám đốc Công an tỉnh Cử nhân  Đảm bảo an ninh - trật tự 

183 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn 
Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Công an tỉnh Thạc sĩ   Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ 

184 Ông Trình Văn Tiến  
Phó Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát phòng cháy, chữa Công an tỉnh Đại học  Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ 
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cháy và cứu nạn, cứu hộ 

185 Ông Tạ Thanh Phong 

Phó Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Công an tỉnh Đại học 
Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ 

186 Ông Hà Thanh Hùng 
Phó trưởng phòng Phòng 
An ninh điều tra 

Công an tỉnh Đại học  Phòng, chống tội phạm 
xâm phạm an ninh quốc gia 

187 Ông Trần Văn Trai Trưởng phòng Phòng 
Quản lý Xuất nhập cảnh 

Công an tỉnh Đại học Xuất nhập cảnh 

188 Ông Phạm Trần Quang 
Phó Đội trưởng, Phòng 
Quản lý Xuất nhập cảnh 

Công an tỉnh Đại học Xuất nhập cảnh 

189 Ông Đặng Thanh Lộc 
Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát điều tra tội 
phạm ma túy 

Công an tỉnh Thạc sĩ  
Phòng ngừa, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm 
ma túy 

190 Ông Huỳnh Ngọc Thọ 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm 
ma túy 

Công an tỉnh Thạc sĩ  
Phòng ngừa, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm 
ma túy 

191 Ông Phan Thanh Viên 
Đội trưởng, Phòng Cảnh 
sát điều tra tội phạm ma túy 

Công an tỉnh Thạc sĩ 
Phòng ngừa, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm 
ma túy 

192 Ông Huỳnh Thanh Lợi Trưởng phòng Phòng Hồ sơ  Công an tỉnh Đại học Đảm bảo an ninh trật tự 

193 Ông Nguyễn Trọng Hùng 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Hồ sơ 

Công an tỉnh 
Đại học 

Đảm bảo an ninh trật tự 
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194 Ông Võ Thành Long 
Phó Trưởng phòng Phòng 
An ninh đối nội Công an tỉnh 

Đại học Đảm bảo an ninh các vấn 
đề xã hội khác  

195 Ông Huỳnh Cao Thắng 
Phó Trưởng phòng Phòng 
An ninh đối nội  Công an tỉnh Thạc sĩ  Đảm bảo an ninh dân tộc 

196 Ông Huỳnh Văn Thạnh 
Đội trưởng Phòng An 
ninh đối nội  Công an tỉnh Đại học Đảm bảo an ninh dân tộc 

197 Ông Phan Chí Sỹ 
Trưởng phòng Phòng An 
ninh đối ngoại  Công an tỉnh Đại học 

Đảm bảo an ninh trật tự, 
an ninh đối ngoại 

198 Ông Võ Quý Tuấn 
Trưởng phòng Phòng Tổ 
chức cán bộ  Công an tỉnh Thạc sĩ  Tổ chức cán bộ 

199 Ông Mai Văn Hải Phó Trưởng phòng Phòng 
Tổ chức cán bộ 

Công an tỉnh Đại học  Tổ chức cán bộ 

200 Ông Trương Văn Cung 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tổ chức cán bộ 

Công an tỉnh Đại học  Giáo dÿc quốc phòng an 
ninh 

201 Ông Phạm Anh Đức 

Phó Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát  điều tra tội 
phạm về tham nhũng, 
kinh tế, buôn lậu 

Công an tỉnh Thạc sĩ  Phòng, chống tội phạm 

202 Ông Hồ Hiến Chương 
Trưởng phòng Phòng An 
ninh kinh tế 

Công an tỉnh Đại học 

Quản lý nhà nước về 
ANTT trên lĩnh vực kinh 
tế và thông tin truyền 
thông 

203 Ông Văn Công Trực 
Phó Trưởng phòng Phòng 
An ninh kinh tế 

Công an tỉnh Đại học 
Quản lý nhà nước về 
ANTT trên lĩnh vực nông 
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lâm, ngư nghiệp 

204 Ông Lê Hồng Dũng 
Phó Trưởng phòng Phòng 
An ninh kinh tế 

Công an tỉnh Đại học  
Quản lý nhà nước về 
ANTT trên lĩnh vực kinh 
tế tổng hợp 

205 Ông Lê Anh Chiến 
Phó Trưởng phòng Phòng 
An ninh kinh tế 

Công an tỉnh Thạc sĩ  
Quản lý nhà nước về 
ANTT trên lĩnh vực giao 
thông, xây dựng 

206 Ông Huỳnh Công Đúng 
Phó Trưởng phòng Phòng 
An ninh chính trị nội bộ 

Công an tỉnh Đại học 
Y tế, giáo dÿc, khoa học, 
lao động - xã hội 

207 Ông Từ Thanh Phong 
Phó Trưởng phòng Phòng 
An ninh chính trị nội bộ 

Công an tỉnh Thạc sĩ  Bảo vệ bí mật nhà nước, 
an ninh mạng 

208 Bà Trần Thị Thu Sương Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Đại học 
An ninh trật tự; Thanh 
kiểm tra  

209 Ông Lê Hồng Vũ 
Phó Đội trưởng, Phòng 
Cảnh sát Thi hành án 
hình sự và hỗ trợ tư pháp 

Công an tỉnh Thạc sĩ  Thi hành án hình sự tại 
cộng đồng 

210 Ông Lê Thanh Hà 
Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát Quản lý về trật 
tự xã hội 

Công an tỉnh Thạc sĩ  Giáo dÿc đối tượng ở địa 
bàn cơ sở  

211 Ông Nguyễn Hòa Bình 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội 

Công an tỉnh Thạc sĩ Cư trú; cấp, quản lý căn 
cước công dân 

212 Ông Phạm Khải Tường 
Phó Đội trưởng Phòng 
Cảnh sát Quản lý về trật 

Công an tỉnh Đại học  Giáo dÿc đối tượng ở địa 
bàn cơ sở  
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tự xã hội 

213 Ông Nguyễn Hồng Vang 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát giao thông 

Công an tỉnh Đại học 
Đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông 

214 Ông Tô Hồng Phúc 
Phó Trưởng trạm Cảnh 
sát giao thông Tuy Phước 

Công an tỉnh Đại học  Đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông 

215 Ông Nguyễn Xuân Kiều 
Trưởng phòng Phòng 
Tham mưu 

Công an tỉnh Đại học 

Phòng, chống tội phạm 
và bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; giáo dÿc 
quốc phòng an ninh 

216 Ông Trần Minh Tiên 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tham mưu 

Công an tỉnh Đại học  

Phòng, chống tội phạm 
và bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; giáo dÿc 
quốc phòng an ninh 

217 Ông Nguyễn Ngọc Dũng 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tham mưu  Công an tỉnh Đại học 

Phòng, chống tội phạm 
và bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; giáo dÿc 
quốc phòng an ninh 

218 Ông Hồ Minh Tuấn 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tham mưu  Công an tỉnh Đại học  

Phòng, chống tội phạm 
và bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; giáo dÿc 
quốc phòng an ninh 

219 Bà Đinh Thị Lệ Dung 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tham mưu  

Công an tỉnh Đại học 
Phòng, chống tội phạm 
và bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; giáo dÿc 
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quốc phòng an ninh 

220 Ông Trần Ngọc Phước 
Phó Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát hình sự 

Công an tỉnh Đại học  Đảm bảo an ninh, trật tự 

221 Ông Võ Bình An Phó Trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát hình sự 

Công an tỉnh Thạc sĩ Phòng, chống tội phạm 
xâm phạm TTXH 

222 Ông Nguyễn Thanh Tuấn 
Phó Đội trưởng, Phòng 
Tham mưu  Công an tỉnh Thạc sĩ  

Phòng, chống tội phạm 
và bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; giáo dÿc 
quốc phòng an ninh 

 


